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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

 
 

Số:         /BGDĐT-GDĐH 
Vv: điều chỉnh tên ngành, mã ngành đào 

tạo theo Danh mục thống kê ngành đào 

tạo của giáo dục đại học ban hành kèm 

theo Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội ngày       tháng 7 năm 2022 

  

  Kính gửi:  

- Các đại học, học viện và các trường đại học; 

- Các viện nghiên cứu có đào tạo tiến sĩ; 

- Các trường sĩ quan có đào tạo đại học. 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Danh mục thống kê ngành 

đào tạo của giáo dục đại học kèm theo Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 

06/6/2022 (Thông tư 09). Để triển khai thực hiện, Bộ GDĐT yêu cầu các đại học, 

học viện, các trường đại học; các viện có đào tạo tiến sĩ; các trường sĩ quan có 

đào tạo trình độ đại học (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo) khẩn trương thực 

hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau: 

1. Tổ chức rà soát lại chương trình đào tạo của các ngành đào tạo trình độ 

đại học, thạc sĩ và tiến sĩ đã được Bộ GDĐT giao nhiệm vụ đào tạo và do cơ sở đào 

tạo tự chủ mở ngành, đảm bảo quy định tại Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT ngày 

22/6/2022 của Bộ GDĐT ban hành quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây 

dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại 

học. Căn cứ kết quả rà soát, cơ sở đào tạo đề xuất tên ngành, mã ngành đào tạo cần 

điều chỉnh ở trình độ tương đương trong Danh mục thống kê ngành đào tạo của 

giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư 09 (nếu có). 

2. Báo cáo đề xuất điều chỉnh tên ngành, mã ngành đào tạo theo mẫu quy 

định tại Phụ lục ban hành kèm theo công văn này và các minh chứng lý do đề xuất 

(bản sao quyết định mở ngành, quyết định ban hành chương trình đào tạo,...) gửi 

về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Đại học) trước ngày 10/8/2022 để xem xét, quyết 

định việc điều chỉnh tên ngành, mã ngành của cơ sở đào tạo.  

3. Giám đốc đại học quốc gia, đại học vùng và Thủ trưởng các cơ sở đào 

tạo tự chủ mở ngành đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc rà soát 

chương trình đào tạo và quyết định việc điều chỉnh tên ngành, mã ngành đối với 

các ngành đào tạo mà cơ sở đào tạo tự chủ mở đảm bảo theo đúng quy định tại 
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Thông tư 09; đồng thời báo cáo kết quả điều chỉnh tên ngành, mã ngành về Bộ 

GDĐT trước ngày 20/8/2022 để thanh tra, kiểm tra, giám sát. 

4. Đối với các ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học chưa có trong 

Phụ lục của Thông tư 09, đề nghị các cơ sở đào tạo có đề xuất bằng văn bản cùng 

minh chứng gửi về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Đại học) trước ngày 30/7/2022 

để xem xét, quyết định việc bổ sung vào Danh mục ngành thí điểm theo quy định 

tại Thông tư 09. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ trực tiếp với Vụ Giáo 

dục Đại học, Bộ GDĐT qua Chuyên viên Vụ Giáo dục Đại học phụ trách theo dõi 

Cơ sở đào tạo hoặc e-mail: vugddh@moet.gov.vn 

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo nghiêm túc triển khai 

thực hiện nội dung công văn này./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, GDĐH. 

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG  

 

 

 

 
Hoàng Minh Sơn 
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